
Phụ lục 

ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG BỐ KHOA HỌC, 
VĂN BẰNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢO VỆ LUẬN ÁN, LUẬN VĂN 

(Kèm theo Quyết định số   1062 /QĐ-VHL ngày  21  tháng  7  năm 2014  
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 

 

 

1. Điều kiện hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ 
và bảo vệ luận án, luận văn 

a) Điều kiện hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ  

Viện Hàn lâm KHCNVN ghi nhận thành tích và hỗ trợ kinh phí công bố 
khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ cho cán bộ nghiên cứu của các đơn vị trực 
thuộc nếu thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ được liệt kê trong báo cáo 
Tổng kết của đơn vị; 

- Có bản sao công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ do đơn vị gửi về 
Viện Hàn lâm KHCNVN. Đối với bằng độc quyền sáng chế tại nước ngoài phải 
dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị; 

- Có đề tên đơn vị và tên, địa chỉ Viện Hàn lâm KHCNVN theo đúng quy 
định của Viện Hàn lâm KHCNVN. 

b) Điều kiện hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận án, luận văn  

Viện Hàn lâm KHCNVN xem xét hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận án, luận văn 
cho các cán bộ đang công tác tại Viện Hàn lâm KHCNVN nếu thỏa mãn các điều 
kiện sau: 

- Đang trong biên chế của các đơn vị trực thuộc; 

- Bảo vệ luận án Tiến sỹ/luận văn Thạc sỹ trong nước. 

2. Phương thức thực hiện 

a) Thực hiện hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ  

- Trong đợt báo cáo tổng kết cuối năm, các đơn vị trực thuộc tập hợp kết 
quả công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ của các cán bộ nghiên cứu trong 
đơn vị (theo mẫu 1) và gửi Viện Hàn lâm KHCNVN;  

- Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ xem xét, phân loại và xác định mức hỗ trợ 
công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ của các đơn vị trực thuộc; 

- Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng 
sở hữu trí tuệ cho các đơn vị trực thuộc trong đợt phân bổ kinh phí đầu năm tài 
chính tiếp theo. 

b) Thực hiện hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận án, luận văn  
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- Sau khi có quyết định của cơ sở đào tạo về việc thành lập hội đồng chấm 
luận án Tiến sỹ/luận văn Thạc sỹ, các cán bộ cần gửi đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí 
bảo vệ luận án/luận văn trong nước (theo mẫu 2) về Viện Hàn lâm KHCNVN.  

- Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ xem xét và cấp kinh phí hỗ trợ bảo vệ luận 
án Tiến sỹ/luận văn Thạc sỹ trong các đợt điều chỉnh kinh phí. 

3. Mức kinh phí hỗ trợ công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và 
bảo vệ luận án, luận văn 

a) Kinh phí hỗ trợ được cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, do 
Viện Hàn lâm KHCNVN trực tiếp quản lý. 

b) Mức kinh phí hỗ trợ do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN quyết định 
hàng năm, phù hợp với khả năng kinh phí và cân đối với các nguồn khác của 
Viện Hàn lâm KHCNVN. 



Mẫu 1 
 

BÁO CÁO THỐNG KÊ 

Kết quả công bố, kết quả nghiên cứu năm 20... 

Đơn vị: ............  
 
 

1. Báo cáo tổng hợp 

Thống kê từ 1/12/20... (năm trước năm báo cáo) đến 30/11/20... (năm báo cáo) 

STT Nội dung Số lượng 

1 Số lượng bài báo quốc tế *  

2 Số lượng bài báo trên các tạp chí quốc gia  

 Cộng (1+2)  

3  Số lượng bằng phát minh, sáng chế  

4  Số lượng các giải pháp hữu ích  

 Cộng (3+4)  

5 Số lượng sách chuyên khảo đã xuất bản **  

* Bài báo quốc tế là bài báo đăng trên các tạp chí/Proceedings có mã chuẩn ISSN hoặc 
ISBN xuất bản ở nước ngoài và trên 3 tạp chí do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản thuộc Đề 
án nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc tế. 

** Sách chuyên khảo có mã ISBN. 

 

2. Báo cáo số lượng có phân loại 

2.1. Công bố khoa học 

Tổng số:   ....., trong đó: 

- Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI: ... 

- Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded: ... 

- Số bài báo trên 03 tạp chí do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản thuộc Đề án 
nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc tế: ... 

- Số bài báo quốc tế trong tạp chí/proceedings không thuộc danh sách SCI hoặc 
SCI- Expanded nhưng có mã chuẩn ISSN hoặc ISBN xuất bản ở nước ngoài: ... 

- Số bài báo trên 09 tạp chí quốc gia do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản: ... 

- Số bài báo trên các tạp chí/proceedings quốc gia do nhà xuất bản trong nước 
xuất bản và có số lưu chiểu (không kể bài trên 09 tạp chí do Viện Hàn lâm KHCNVN 
xuất bản): ... 

2.2. Văn bằng sở hữu trí tuệ 
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Tổng số:   ....., trong đó: 

- Số lượng Bằng phát minh sáng chế: ... 

- Số lượng Chứng nhận giải pháp hữu ích: ... 

- Số lượng Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa: ... 

- Số lượng Chứng nhận kiểu dáng: ... 

3. Báo cáo chi tiết (Đơn vị lập bảng liệt kê các công trình của đơn vị mình trong 
năm 20... (tính từ 1/12/20... đến 30/11/20...) theo mẫu dưới đây; chỉ thống kê các công 
trình đã xuất bản, không thống kê các công trình mới được nhận đăng) 

3.1. Công bố khoa học 

TT Tên bài báo khoa học Tên  tác giả 
(ghi đủ tên 

tác giả, hoặc 
các tác giả 

chính) 

Tên tạp chí, kỷ 
yếu 

(Ghi cả số ISSN 
của tạp chí, kỷ 

yếu) 

Tập Số Trang Năm 
công 
bố 

 I. Bài báo trên tạp chí quốc tế  

 1. Tạp chí thuộc danh sách SCI: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo) 

1        

2        

…        

 2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo) 

1        

2        

…        

3. Tạp chí Quốc gia do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản thuộc Đề án nâng cao 
chất lượng đạt chuẩn quốc tế (03 tạp chí thuộc Đề án: Advances in Natural Sciences: 
NanoScience and Nanotechnology; Acta Mathematica Vietnamica; Vietnam Journal of 
Mathematics): (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo) 

1        

2        

…        

 4. Tạp chí/Proceedings không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E, nhưng có mã số 
ISSN hoặc ISBN xuất bản ở nước ngoài: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo, không 
gửi bài đăng tại Hội nghị) 

1        

2        

…        



 3

 II. Bài báo trên tạp chí quốc gia  

 1. Tạp chí Quốc gia do Viện Hàn lâm KHCNVN xuất bản (9 tạp chí: tạp chí Tin học 
và Điều khiển học, tạp chí Cơ học, tạp chí Hóa học, tạp chí Các khoa học về trái đất, tạp 
chí Sinh học, tạp chí Communication in physics, tạp chí Công nghệ sinh học, Tạp chí 
Khoa học và Công nghệ biển, tạp chí Khoa học và Công nghệ): (gửi kèm bản sao toàn văn 
các bài báo) 

1        

2        

…        

 2. Các tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản và có số lưu chiểu (Chỉ 
cần thống kê không cần chụp bài toàn văn) 

1        

2        

…        

3.2. Văn bằng sở hữu trí tuệ 

- Chỉ thống kê các kết quả đã được công nhận, không thống kê các kết quả mới 
được nhận hồ sơ đăng ký. 

- Gửi bản sao các Bằng phát minh sáng chế, Chứng nhận giải pháp hữu ích.  

TT Tên bằng, 
giấy chứng 

nhận 

Tên 
tác 
giả 

Loại hình Được cấp bằng SHTT 

Sáng 
chế 

GP
HI 

Nhãn 
hiệu HH 

Kiểu 
dáng 

Cơ 
quan 
cấp 

Ngày 
cấp 

Số bằng,  
giấy C/N 

1          

2          

…          

3.3. Sách chuyên khảo, giáo trình 

(Chỉ thống kê sách chuyên khảo, giáo trình không thống kê sách phổ biến kiến 
thức, sách thuộc lĩnh vực  khác với chuyên môn của Viện) 

TT Tên sách Tên các tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản Số trang 

1      

2      

…      

         
............, ngày        tháng       năm 20... 

                                                                                            Thủ trưởng đơn vị 

  (Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu 2 
 

VIỆN HÀN LÂM  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN................... 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........., ngày     tháng    năm 20…     

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận án/luận văn trong nước  

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

 

 

Họ và tên: ......... 

Ngày, tháng, năm sinh: .../.../... 

Nam/nữ: ......... 

Hiện nay là cán bộ thuộc biên chế đơn vị: ......... 

Năm tuyển dụng vào biên chế: ...... (kèm bản sao quyết định tuyển dụng 
vào biên chế) 

Bảo vệ luận án Tiến sỹ/luận văn Thạc sỹ: ......... 

Tên luận án/luận văn: ......... 

Chuyên ngành: ......... 

Mã số: ......... 

Quyết định lập hội đồng chấm luận án/luận văn số: ......... (kèm bản sao 
quyết định thành lập hội đồng) 

Tôi làm đơn này kính đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN xét hỗ trợ 
kinh phí để tôi có thêm điều kiện hoàn thành tốt luận án/luận văn. 

Xin chân thành cám ơn./. 

 

Xác nhận của đơn vị * 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
* Ghi chú: Xác nhận của đơn vị cần ghi rõ đây là cán bộ trong biên chế của đơn vị 




